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 DỰ THẢO LẦN 2
THÔNG TƯ
Quy định tiêu chí đánh giá tuân thủ và tổ chức đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

 Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ - CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; 
Căn cứ Nghị định 87/2017/NĐ-CP ngày 26/07/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định tiêu chí  đánh giá tuân thủ pháp luật và tổ chức đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về:

1. Tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa (sau đây gọi chung là hoạt động xuất nhập khẩu);

2. Tổ chức đánh giá pháp luật của doanh nghiệp trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu;

3. Áp dụng mức độ tuân thủ của doanh nghiệp trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu.


2. Cơ quan hải quan.


3. Các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Tài chính.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:


1. Đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu là việc cơ quan hải quan tiến hành thu thập, phân tích, xác minh, đối chiếu thông tin về quá trình hoạt động và chấp hành pháp luật về hải quan của doanh nghiệp với các chỉ số tiêu chí đánh giá tuân thủ để phân loại mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu.

2. Tiêu chí đánh giá tuân thủ là các tiêu chuẩn được ban hành để đánh giá phân loại mức độ tuân thủ pháp luật về hải quan của doanh nghiệp trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu.


3. Chỉ số tiêu chí đánh giá tuân thủ là các chỉ tiêu thông tin mang giá trị của tiêu chí đánh giá tuân thủ.

4. Mức độ tuân thủ là cấp độ phản ánh tình trạng chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, do cơ quan hải quan đánh giá phân loại trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu.

Điều 4. Nguyên tắc đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu
1. Việc đánh giá tuân thủ pháp luật doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu được thực hiện công khai, minh bạch theo các tiêu chí và chỉ số tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Việc đánh giá tuân thủ được thực hiện hàng ngày trên cơ sở thường xuyên cập nhật thông tin về quá trình hoạt động và chấp hành pháp luật về hải quan của doanh nghiệp.

3. Cơ quan hải quan ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu để đảm bảo việc đánh giá được khách quan, chính xác và kịp thời.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 5. Phân loại mức độ tuân thủ doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu

1. Cơ quan hải quan đánh giá phân loại tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu theo các mức độ dưới đây:
a) Doanh nghiệp tuân thủ mức 1: là doanh nghiệp được cơ quan hải quan đánh giá tuân thủ pháp luật về hải quan ở mức độ cao;

b) Doanh nghiệp tuân thủ mức 2: là doanh nghiệp được cơ quan hải quan đánh giá tuân thủ pháp luật về hải quan ở mức độ trung bình;

c) Doanh nghiệp tuân thủ mức 3: là doanh nghiệp được cơ quan hải quan đánh giá tuân thủ pháp luật về hải quan ở mức độ thấp;

d) Doanh nghiệp tuân thủ mức 4: là doanh nghiệp được cơ quan hải quan đánh giá không tuân thủ pháp luật về hải quan.

2. Việc đánh giá, công nhận doanh nghiệp ưu tiên được quy định tại Thông tư riêng của Bộ Tài chính.

3. Cơ quan hải quan không thực hiện đánh giá phân loại tuân thủ pháp luật đối với doanh nghiệp thuộc các trường hợp dưới đây:

a) Doanh nghiệp không có hoạt động xuất nhập khẩu; 

b) Ngày doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan đầu tiên;

c) Doanh nghiệp giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Tiêu chí đánh giá tuân thủ doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu
1. Doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu được đánh giá là doanh nghiệp tuân thủ Mức 1 khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí dưới đây:

a) Doanh nghiệp (và/hoặc chủ doanh nghiệp, người đại diện của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật) không bị xử lý về các hành vi vi phạm tại các Mục I, Mục II, Mục III, Mục IV Phụ lục 2 Danh mục hành vi vi phạm, lỗi áp dụng trong đánh giá tuân thủ đối với doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu (sau đây gọi tắt là danh mục hành vi) ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.
b) Doanh nghiệp không thuộc các trường hợp sau đây, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá:

b.1) Tổng số lần bị xử phạt về các hành vi vi phạm tại Mục V Danh mục hành vi ban hành kèm theo Thông tư này ≥ 1% trên tổng số tờ khai đã thông quan của doanh nghiệp;

b.2) Tổng số lần bị lỗi về các hành vi tại Mục VI Danh mục hành vi ban hành kèm theo Thông tư này ≥ 2% trên tổng số tờ khai đã thông quan của doanh nghiệp;

b.3) Số lượng tờ khai được khai bổ sung sau khi hệ thống phân luồng làm thay đổi nội dung khai hải quan về: chính sách quản lý hàng hóa; chủng loại hàng hóa; số tiền thuế phải nộp; số lượng dòng hàng; xuất xứ; số lượng hàng hóa ≥ 2% trên tổng số tờ khai đã thông quan của doanh nghiệp;

b.4) Số lần hủy tờ khai phải kiểm tra hồ sơ và/hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa ≥ 2% trên tổng số tờ khai đã thông quan của doanh nghiệp;

b.5) Đã từng từ chối nhận hàng hóa nhập khẩu sau khi đã đăng ký tờ khai hải quan;

b.6) Các hành vi không tuân thủ pháp luật do cơ quan hải quan ban hành áp dụng trong từng thời kỳ.

c) Doanh nghiệp không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt quá thời hạn 90 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kể từ ngày hết thời hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt tại thời điểm đánh giá và/hoặc chưa từng nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt quá thời hạn 90 ngày, với số tiền nợ > 50 triệu đồng, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kể từ ngày hết thời hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

d) Doanh nghiệp đang hoạt động tại địa chỉ trụ sở đăng ký.

đ) Doanh nghiệp hợp tác với cơ quan hải quan trong việc cung cấp thông tin phục vụ đánh giá tuân thủ, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

e) Doanh nghiệp được cơ quan Thuế đánh giá là doanh nghiệp tuân thủ tốt trong lĩnh vực Thuế tại thời điểm đánh giá.

g) Doanh nghiệp có thời gian hoạt động xuất nhập khẩu trên 365 ngày và có trên 365 tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa đã được thông quan trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

2. Doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu được đánh giá là doanh nghiệp tuân thủ Mức 2 khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí dưới đây:

a) Nội dung điểm c, d, đ, e khoản 1 Điều này;

b) Doanh nghiệp (và/hoặc chủ doanh nghiệp, người đại diện của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật) không bị xử lý về các hành vi vi phạm tại các Mục I, Mục II, Mục III Danh mục hành vi ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

c) Doanh nghiệp không thuộc các trường hợp sau đây, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá: 

c.1) Bị xử phạt ≥ 02 lần về các hành vi vi phạm tại Mục IV Danh mục hành vi ban hành kèm theo Thông tư này;

c.2) Tổng số lần bị xử phạt về các hành vi vi phạm tại Mục IV và Mục V Danh mục hành vi ban hành kèm theo Thông tư này ≥ 2% trên tổng số tờ khai đã thông quan của doanh nghiệp;

c.3) Tổng số lần bị lỗi về các hành vi tại Mục VI Danh mục hành vi ban hành kèm theo Thông tư này ≥ 3% trên tổng số tờ khai đã thông quan của doanh nghiệp;

c.4) Số lượng tờ khai được khai bổ sung sau khi hệ thống phân luồng làm thay đổi nội dung khai hải quan về: chính sách quản lý hàng hóa; chủng loại hàng hóa; số tiền thuế phải nộp; số lượng dòng hàng; xuất xứ; số lượng hàng hóa ≥ 3% trên tổng số tờ khai đã thông quan của doanh nghiệp;

c.5) Số lần hủy tờ khai phải kiểm tra hồ sơ và/hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa ≥ 3% trên tổng số tờ khai đã thông quan của doanh nghiệp;

c.6) Đã từng từ chối nhận hàng hóa nhập khẩu sau khi đã đăng ký tờ khai hải quan;

c.7) Các hành vi không tuân thủ pháp luật do cơ quan hải quan ban hành áp dụng trong từng thời kỳ.

d) Doanh nghiệp có thời gian hoạt động xuất nhập khẩu trên 365 ngày và có trên 100 tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa đã được thông quan, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

3. Doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu được đánh giá là doanh nghiệp tuân thủ Mức 3 khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí dưới đây:

a) Nội dung điểm d khoản 1, điểm b khoản 2 Điều này;

b) Doanh nghiệp không thuộc các trường hợp sau đây, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá: 

b.1) Bị xử phạt ≥ 03 lần về các hành vi vi phạm tại Mục IV Danh mục hành vi ban hành kèm theo Thông tư này;

b.2) Tổng số lần bị xử phạt về các hành vi vi phạm tại Mục IV và Mục V Danh mục hành vi ban hành kèm theo Thông tư này ≥ 3% trên tổng số tờ khai đã thông quan của doanh nghiệp;

b.3) Tổng số lần bị lỗi về các hành vi tại Mục VI Danh mục hành vi ban hành kèm theo Thông tư này ≥ 4% trên tổng số tờ khai đã thông quan của doanh nghiệp;

b.4) Số lượng tờ khai được khai bổ sung sau khi hệ thống phân luồng làm thay đổi nội dung khai hải quan về: chính sách quản lý hàng hóa; chủng loại hàng hóa; số tiền thuế phải nộp; số lượng dòng hàng; xuất xứ; số lượng hàng hóa ≥ 4% trên tổng số tờ khai đã thông quan của doanh nghiệp;

b.5) Số lần hủy tờ khai phải kiểm tra hồ sơ và/hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa ≥ 4% trên tổng số tờ khai đã thông quan của doanh nghiệp;

b.6) Các hành vi không tuân thủ pháp luật khác do cơ quan hải quan áp dụng trong từng thời kỳ.

c) Doanh nghiệp không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt quá thời hạn 90 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kể từ ngày hết thời hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt tại thời điểm đánh giá.

đ) Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa trước thời điểm đánh giá.

4. Doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu được đánh giá là doanh nghiệp tuân thủ mức 4 khi đáp ứng một trong các tiêu chí dưới đây:

a) Doanh nghiệp (và/hoặc chủ doanh nghiệp, người đại diện của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật) bị xử lý về các hành vi vi phạm tại Mục I, Mục II và Mục III Danh mục hành vi ban hành kèm theo Thông tư này, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá.

b) Doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau đây, trong thời gian 365 ngày liên tiếp trở về trước tính từ ngày đánh giá: 

b.1) Bị xử phạt ≥ 03 lần về các hành vi vi phạm tại Mục IV Danh mục hành vi ban hành kèm theo Thông tư này;

b.2) Tổng số lần bị xử phạt về các hành vi vi phạm tại Mục IV và Mục V Danh mục hành vi ban hành kèm theo Thông tư này ≥ 3% trên tổng số tờ khai đã thông quan của doanh nghiệp;

b.3) Tổng số lần bị lỗi về các hành vi tại Mục VI Danh mục hành vi ban hành kèm theo Thông tư này ≥ 4% trên tổng số tờ khai đã thông quan của doanh nghiệp;

b.4) Số lượng tờ khai được khai bổ sung sau khi hệ thống phân luồng làm thay đổi nội dung khai hải quan về: chính sách quản lý hàng hóa; chủng loại hàng hóa; số tiền thuế phải nộp; số lượng dòng hàng; xuất xứ; số lượng hàng hóa ≥ 4% trên tổng số tờ khai đã thông quan của doanh nghiệp;

b.5) Số lần hủy tờ khai phải kiểm tra hồ sơ và/hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa ≥ 4% trên tổng số tờ khai đã thông quan của doanh nghiệp;

b.6) Các hành vi không tuân thủ pháp luật khác do cơ quan hải quan áp dụng trong từng thời kỳ.

c) Doanh nghiệp còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt quá thời hạn 90 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kể từ ngày hết thời hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt tại thời điểm đánh giá.

d) Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ trụ sở đăng ký.

Điều 7. Quản lý, áp dụng tiêu chí đánh giá tuân thủ doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu

1.  Tiêu chí đánh giá tuân thủ được ban hành công khai và thông tin rộng rãi đến doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu.
2. Tiêu chí đánh giá tuân thủ được xác định cụ thể theo các chỉ số tiêu chí đánh giá tuân thủ tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Cục Quản lý rủi ro thực hiện quản lý, áp dụng tiêu chí đánh giá tuân thủ doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu bằng việc:

a) Cập nhật, quản lý bộ chỉ số tiêu chí đánh giá tuân thủ trên hệ thống thông tin quản lý rủi ro;

b) Tổ chức hệ thống thông tin theo nội dung các chỉ số tiêu chí để đánh giá phân loại mức độ tuân thủ đối với doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu;

c) Theo dõi, đánh giá, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung tiêu chí và chỉ số tiêu chí đánh giá tuân thủ phù hợp với yêu cầu quản lý hải quan trong từng thời kỳ.
Điều 8. Đánh giá tuân thủ doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu
1. Cơ quan hải quan quản lý, áp dụng tiêu chí đánh giá tuân thủ, theo nội dung Điều 7 Thông tư này; Ứng dụng hệ thống thông tin quản lý rủi ro để tự động đánh giá phân loại tuân thủ đối với doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu theo các mức độ tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này.
2. Việc đánh giá tuân thủ doanh nghiệp được thực hiện định kỳ vào 00 giờ hàng ngày tại Tổng cục Hải quan, trên cơ sở hệ thống thông tin quản lý rủi ro tự động tích hợp, xử lý dữ liệu từ hồ sơ doanh nghiệp và các hệ thống thông tin, dữ liệu hải quan có liên quan, theo chỉ số tiêu chí đánh giá tuân thủ tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, đưa ra danh sách doanh nghiệp theo từng mức độ tuân thủ.
Kết quả đánh giá tuân thủ được thông báo trên hệ thống thông tin quản lý rủi ro sau mỗi lần đánh giá. Mỗi doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu thuộc diện đánh giá có kết quả phân loại theo một mức độ tuân thủ duy nhất tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này.
3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tổ chức và phân cấp thực hiện thu thập, cập nhật, xử lý thông tin doanh nghiệp theo các chỉ số tiêu chí đánh giá tuân thủ tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, đảm bảo thông tin đánh giá doanh nghiệp được đầy đủ, chính xác, kịp thời.

4. Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro thực hiện quản lý, ứng dụng hệ thống thông tin quản lý rủi ro đánh giá tuân thủ doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, theo nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Điều 9. Thẩm định kết quả đánh giá tuân thủ doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu
1. Cơ quan hải quan thực hiện thẩm định kết quả đánh giá tuân thủ doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu để phát hiện, xử lý kịp thời những sai lệch về thông tin, dữ liệu được sử dụng trong quá trình đánh giá tuân thủ và thu thập, cập nhật, bổ sung các thông tin, dữ liệu theo chỉ số tiêu chí đánh giá tuân thủ.
2. Việc thẩm định kết quả đánh giá tuân thủ doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu được thực hiện như sau: 

a) Cục Quản lý rủi ro thực hiện:

a.1) Tham mưu, đề xuất Tổng cục Hải quan phối hợp với Tổng cục Thuế trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về quá trình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu; kết quả đánh tuân thủ pháp luật của Tổng cục Thuế đối với các doanh nghiệp này; Thẩm định và tham gia ý kiến về kết quả đánh giá tuân thủ của Tổng cục Hải quan đối với doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu.

a.2) Định kỳ ngày 20 hàng tháng, lựa chọn danh sách doanh nghiệp theo từng mức độ tuân thủ, với số lượng, tỷ lệ phù hợp và tiến hành phân tích, thẩm định các thông tin theo chỉ số tiêu chí đánh giá tuân thủ đối với từng doanh nghiệp cụ thể;
a.3) Thường xuyên phân tích, đánh giá kết quả các hoạt động nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan, kiểm soát hải quan, điều tra, xử lý vi phạm để phát hiện, cập nhật kịp thời các thông tin phục vụ đánh giá tuân thủ.
b) Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện:

b.1) Phối hợp với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn để trao đổi, cung cấp, xác minh thông tin địa chỉ trụ sở doanh nghiệp và thông tin về quá trình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp trên địa bàn;

b.2) Theo dõi, đánh giá, sàng lọc, áp dụng phù hợp các biện pháp kiểm tra qua soi chiếu trước khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu, sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu; kiểm tra trong thực hiện thủ tục hải quan; kiểm tra sau thông quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, để thẩm định đánh giá tuân thủ của doanh nghiệp, trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư này.

b.3) Hướng dẫn doanh nghiệp tự đánh giá tuân thủ và tiếp nhận thông tin phản hổi kết quả đánh giá tuân thủ của doanh nghiệp, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư này.
b.4) Cập nhật vào hệ thống kết quả thực hiện các hoạt động tại các điểm b.1, b.2, b.3 khoản 2 này; Báo cáo, kiến nghị Tổng cục Hải quan xử lý kịp thời các sai lệch, vướng mắc trong đánh giá tuân thủ.
c) Các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Tổng cục và thuộc (hoặc trực thuộc) Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Cục Hải quan các tỉnh, thành phố) có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời vào hệ thống thông tin kết quả kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan, kiểm soát hải quan, điều tra, xử lý vi phạm và các hoạt động nghiệp vụ khác đối với doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu; theo dõi, đánh giá, thu thập, cung cấp, cập nhật kịp thời các thông tin, dữ liệu liên quan đến quá trình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp để phục vụ đánh giá tuân thủ.
3. Tổng cục Thuế có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Hải quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin và thẩm định, tham gia ý kiến về kết quả đánh giá tuân thủ của Tổng cục Hải quan, theo nội dung quy định tại điểm a.1 khoản 2 Điều này.

Điều 10. Hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ pháp luật về hải quan

1. Cơ quan hải quan hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật về hải quan bằng các hoạt động dưới đây:

a) Công khai và thông tin rộng rãi đến doanh nghiệp về tiêu chí đánh giá tuân thủ, mức độ tuân thủ của doanh nghiệp; giải đáp và trả lời các thông tin liên quan đến đánh giá phân loại mức độ tuân thủ của doanh nghiệp.

b) Cung cấp công cụ qua hệ thống để hỗ trợ doanh nghiệp có thể:

b.1) Trực tiếp tra cứu mức độ tuân thủ và lý do phân loại mức độ tuân thủ;

b.2) Trao đổi, cung cấp, phản hồi thông tin phục vụ đánh giá tuân thủ và và các vướng mắc liên quan đến đánh giá tuân thủ và áp dụng biện pháp quản lý tuân thủ.
c) Cung cấp thông tin, cảnh báo rủi ro, hướng dẫn doanh nghiệp nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật về hải quan, trong các trường hợp:

c.1) Doanh nghiệp tuân thủ có vi phạm pháp luật về hải quan nhưng chưa đến mức bị đưa vào danh sách doanh nghiệp không tuân thủ;

c.2) Doanh nghiệp tuân thủ có nguy cơ vi phạm pháp luật về hải quan do thiếu hiểu biết hoặc hạn chế về năng lực hoạt động xuất nhập khẩu;

c.3) Doanh nghiệp đề nghị cung cấp thông tin về kết quả phân loại mức độ tuân thủ hoặc các vấn đề vướng mắc có liên quan.
d) Xác minh hoặc đề nghị doanh nghiệp cung cấp bổ sung thông tin liên quan đến đánh giá tuân thủ

đ) Tổ chức các chương trình quan hệ đối tác, biên bản ghi nhớ, hội nghị đối thoại, hội thảo, đào tạo, giúp doanh nghiệp nâng cao sự hiểu biết và tuân thủ pháp luật về hải quan; tiếp nhận giải quyết các vướng mắc liên quan đến tuân thủ pháp luật về hải quan.

2. Cơ quan hải quan khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ bằng việc:

a) Ưu tiên tạo thuận lợi trong việc áp dụng các biện pháp quản lý hải quan theo mức độ tuân thủ của doanh nghiệp, quy định tại Điều 11 Thông tư này;


b) Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ phù hợp với các quy định của pháp luật về hải quan;


c) Định kỳ hàng năm tổ chức triển khai các chương trình biểu dương, khen thưởng, công nhận doanh nghiệp tin cậy đối với các doanh nghiệp liên tục được cơ quan hải quan đánh giá tuân thủ pháp luật về hải quan ở mức độ cao (doanh nghiệp tuân thủ mức 1).
Điều 11. Áp dụng các biện pháp quản lý hải quan theo mức độ tuân thủ của doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu

1. Doanh nghiệp tuân thủ Mức 1 được cơ quan hải quan tạo thuận lợi, giảm hình thức, mức độ kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu, cụ thể như sau:
a) Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố áp dụng lựa chọn kiểm tra trong thực hiện thủ tục hải quan theo các kết quả phân tích, đánh giá rủi ro:

a.1) Kiểm tra trực tiếp hồ sơ không quá 3% trên tổng số tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp trong khoảng thời gian áp dụng;

a.2)  Kiểm tra thực tế hàng hóa không quá 1% trên tổng số tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp trong khoảng thời gian áp dụng.
b) Cục Hải quan các tỉnh, thành phố áp dụng lựa chọn ngẫu nhiên để kiểm tra đánh giá tuân thủ của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan như sau:
b.1) Kiểm tra trực tiếp hồ sơ với số lượng không quá 15 tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp trong 1 năm;

b.2) Kiểm tra thực tế hàng hóa với số lượng không quá 10 tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp trong 1 năm.

c) Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp không quá 1 lần trong 3 năm liên tiếp trên cơ sở quản lý rủi ro.

d) Thực hiện soi chiếu trước khi thực hiện thủ tục hải quan đối với các lô hàng rủi ro.


đ) Doanh nghiệp và đối tác mua bán hàng hóa của doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ được thực hiện giao nhận hàng hóa trước, khai báo hải quan sau theo quy định tại Khoản 6 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây viết tắt là Thông tư 38/2015/TT-BTC);

e) Được miễn giám sát việc lấy mẫu kiểm tra chuyên ngành trong địa bàn hoạt động hải quan, theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị định 59/2018/NĐ-CP) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan (sau đây viết tắt là Nghị định 08/2015/NĐ-CP).

g) Được ưu tiên thực hiện trước việc xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá theo quy định tại Điều 28 Luật hải quan; Điều 23, Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP và khoản 11 Điều 1 Nghị 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 7 Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp doanh nghiệp có yêu cầu xem hàng hóa trước khi thực hiện thủ tục hải quan hoặc lấy mẫu thì được ưu tiên làm thủ tục trước, lấy mẫu trước theo quy định tại Điều 18 Luật hải quan, được hướng dẫn cụ thể tại Điều 17 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Trường hợp doanh nghiệp gặp vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan, được Chi cục Hải quan trả lời doanh nghiệp bằng văn bản trong thời gian 08 giờ làm việc kể từ thời điểm Chi cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của doanh nghiệp.


2. Doanh nghiệp tuân thủ Mức 2 được cơ quan hải quan tạo thuận lợi, giảm hình thức, mức độ kiểm tra, giám sát hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu, cụ thể như sau:

a) Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố áp dụng lựa chọn kiểm tra trong thực hiện thủ tục hải quan theo các kết quả phân tích, đánh giá rủi ro:

a.1) Kiểm tra trực tiếp hồ sơ không quá 5% trên tổng số tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp trong khoảng thời gian áp dụng;

a.2)  Kiểm tra thực tế hàng hóa không quá 2% trên tổng số tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp trong khoảng thời gian áp dụng.

b) Cục Hải quan các tỉnh, thành phố áp dụng lựa chọn ngẫu nhiên để kiểm tra đánh giá tuân thủ của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan như sau:

b.1) Kiểm tra trực tiếp hồ sơ với số lượng không quá 30 tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp trong 1 năm;

b.2)  Kiểm tra thực tế hàng hóa với số lượng không quá 20 tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp trong 1 năm.


c) Doanh nghiệp và đối tác mua bán hàng hóa của doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ được thực hiện giao nhận hàng hóa trước, khai báo hải quan, tương tự điểm đ khoản 1 Điều này.

d) Giám sát việc lấy mẫu kiểm tra chuyên ngành trong địa bàn hoạt động hải quan, theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị định 59/2018/NĐ-CP) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, đối với doanh nghiệp hệ thống phân loại mức độ rủi ro cao.

3. Doanh nghiệp tuân thủ Mức 3 được cơ quan hải quan tạo thuận lợi, giảm hình thức, mức độ kiểm tra, giám sát hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu, cụ thể như sau:

a) Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố áp dụng lựa chọn kiểm tra trong thực hiện thủ tục hải quan theo các kết quả phân tích, đánh giá rủi ro:

a.1) Kiểm tra trực tiếp hồ sơ không quá 10% trên tổng số tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp trong khoảng thời gian áp dụng;

a.2)  Kiểm tra thực tế hàng hóa không quá 5% trên tổng số tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp trong khoảng thời gian áp dụng.

b) Cục Hải quan các tỉnh, thành phố áp dụng lựa chọn ngẫu nhiên để kiểm tra đánh giá tuân thủ của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan như sau:

b.1) Kiểm tra trực tiếp hồ sơ với số lượng không quá 50 tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp trong 1 năm;

b.2)  Kiểm tra thực tế hàng hóa với số lượng không quá 30 tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp trong 1 năm.


c) Doanh nghiệp và đối tác mua bán hàng hóa của doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ được thực hiện giao nhận hàng hóa trước, khai báo hải quan, tương tự điểm đ khoản 1 Điều này.

d) Giám sát việc lấy mẫu kiểm tra chuyên ngành trong địa bàn hoạt động hải quan, theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị định 59/2018/NĐ-CP) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, đối với doanh nghiệp hệ thống phân loại mức độ rủi ro trung bình và rủi ro cao.

4. Cơ quan hải quan tăng cường áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp tuân thủ Mức 4, cụ thể như sau:

a) Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố áp dụng lựa chọn kiểm tra trong thực hiện thủ tục hải quan theo các kết quả phân tích, đánh giá rủi ro:

a.1) Kiểm tra trực tiếp hồ sơ tối thiểu 20% trên tổng số tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp trong khoảng thời gian áp dụng;

a.2)  Kiểm tra thực tế hàng hóa tối thiểu 10% trên tổng số tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp trong khoảng thời gian áp dụng.

b) Cục Hải quan các tỉnh, thành phố áp dụng lựa chọn ngẫu nhiên để kiểm tra đánh giá tuân thủ của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan như sau:

b.1) Kiểm tra trực tiếp hồ sơ với số lượng tối thiểu 20% trên tổng số tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp trong 1 năm;

b.2)  Kiểm tra thực tế hàng hóa với số lượng tối thiểu 10% trên tổng số tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp trong 1 năm.

c) Kiểm tra sau thông quan đối với các dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm trong hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

d) Giám sát chặt chẽ việc lấy mẫu kiểm tra chuyên ngành trong địa bàn hoạt động hải quan, theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị định 59/2018/NĐ-CP) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.

đ) Tăng cường thu thập thông tin, phân tích rủi ro hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp; giám sát, kiểm tra chặt chẽ quá trình thực hiện các thủ tục hải quan khác đối với hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

5. Việc áp dụng các biện pháp quản lý hải quan theo mức độ tuân thủ của doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu quy định tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này không được áp dụng trong trường hợp cơ quan hải quan phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động xuất nhập khẩu hoặc các văn bản pháp luật về hải quan có quy định khác.

6. Cục Quản lý rủi ro chịu trách nhiệm điều phối, hướng dẫn áp dụng thống nhất trong phạm vi toàn ngành viêc lựa chọn kiểm tra trong thực hiện thủ tục hải quan theo các kết quả phân tích, đánh giá rủi ro quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều này.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm điều phối, hướng dẫn áp dụng thống nhất trong phạm vi Cục Hải quan việc lựa chọn ngẫu nhiên để kiểm tra đánh giá tuân thủ của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều này.

Điều 12. Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan hải quan trong đánh giá tuân thủ doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu
1. Cơ quan hải quan có những quyền hạn sau đây:
a) Tham mưu, trình Bộ Tài chính ban hành, sửa đổi, bổ sung tiêu chí và chỉ số tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu.

b) Tổ chức đánh giá và công nhận kết quả đánh giá phân loại mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu.

c) Áp dụng các biện pháp quản lý hải quan theo mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, quy định tại Điều 11 Thông tư này.

2. Cơ quan hải quan có trách nhiệm thực hiện những nội dung sau đây:

a) Thực hiện phân cấp của Bộ Tài chính về quản lý, áp dụng tiêu chí và chỉ số tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu.

b) Thực hiện đánh giá tuân thủ và áp dụng phù hợp các biện pháp quản lý hải quan theo mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu.

c) Thực hiện hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ theo quy định tại Điều 10 Thông tư này và các quy định của văn bản pháp luật khác có liên quan.
Điều 13. Quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu
1. Doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu có những quyền lợi sau đây:

a) Được thông báo mức độ tuân thủ; được quyền đề nghị cơ quan hải quan trả lời về lý do phân loại mức độ tuân thủ và/hoặc điều chỉnh mức độ tuân thủ theo tiêu chí và chỉ số tiêu chí đánh giá tuân thủ quy định tại Thông tư này.

b) Được cơ quan hải quan tạo thuận lợi trong việc áp dụng các biện pháp quản lý hải quan phù hợp với mức độ tuân thủ, quy định tại Điều 11 Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

c) Được cơ quan hải quan cung cấp thông tin, các điều kiện, công cụ hỗ trợ, khuyến khích nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật, quy định tại Điều 10 Thông tư này.

2. Doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu có những nghĩa vụ thực hiện những nội dung sau đây:

a) Chấp hành đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về hải quan trong hoạt động xuất nhập khẩu.

b) Hợp tác với cơ quan hải quan trong việc thực hiện các biện pháp quản lý hải quan theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.
c) Hợp tác với cơ quan hải quan trong việc cung cấp thông tin để phục vụ đánh giá tuân thủ pháp luật theo quy định tại Thông tư này.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ vào các nội dung quy định tại Thông tư này để ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện thống nhất trong toàn ngành Hải quan.

2. Các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan hải quan để phục vụ đánh giá tuân thủ pháp luật đối với doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu.

3. Cục Quản lý rủi ro chịu trách nhiệm đầu mối, chủ trì giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tổ chức thu thập, xử lý thông tin, quản lý, áp dụng tiêu chí, đánh giá tuân thủ và áp dụng các biện pháp quản lý hải quan phù hợp với mức độ tuân thủ của doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.
4. Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục có trách nhiệm phối hợp với Cục Quản lý rủi ro trong việc tổ chức thực hiện thống nhất, có hiệu quả việc đánh giá tuân thủ và áp dụng các biện pháp quản lý hải quan phù hợp với mức độ tuân thủ của doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu.

5. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phối hợp thực hiện đánh giá tuân thủ pháp luật và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý hải quan phù hợp với mức độ tuân thủ của doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

6. Doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu có trách nhiệm hợp tác với cơ quan hải quan trong việc cung cấp thông tin để phục vụ đánh giá tuân thủ và thực hiện các biện pháp quản lý hải quan theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ Quyết định số 465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Bộ Tiêu chí quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan và các Điều 32, Điều 34, Điều 35, Điều 36 và Điều 37 Quyết định số 464/QĐ-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan./.
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